
HUYỆN ỦY XUÂN TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN VẬN ĐỘNG QUỸ HTND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Trường, ngày 10 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ỦNG HỘ QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH
NAM ĐỊNH NĂM 2022

TT Ngày ủng hộ Tên đơn vị Số tiền Ghi chú

A QHTND HUYỆN QUẢN LÝ
I KHỐI XÃ, THỊ TRẤN
1 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Thượng 10,000,000 C khoản

2 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Thành 6,673,000 C khoản

3 10/4/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Châu 8,665,000 Tiền mặt

4 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Phong 7,185,000 C khoản

5 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Hồng 18,000,000 Tiền mặt

6 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Ngọc 2,500,000 C khoản

7 10/6/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Thủy 7,000,000 C khoản

8 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Tân 8,000,000 C khoản

9 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Đài 10,000,000 C khoản

10 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Phú 10,500,000 C khoản

11 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Thọ Nghiệp 5,000,000 C khoản

12 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Bắc 12,155,000 C khoản

13 10/6/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Trung 10,455,000 Nộp TK

14 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Phương 9,000,000 C khoản

15 10/6/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Vinh 11,500,000 Tiền mặt

16 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Ninh 11,370,000 C khoản

17 10/6/2022 Ban VĐ QHTND TT Xuân Trường 7,350,000 C khoản

18 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Hòa 10,000,000 Tiền mặt

19 10/5/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Kiên 10,070,000 Tiền mặt

20 10/10/2022 Ban VĐ QHTND xã Xuân Tiến 11,680,000 Tiền mặt

II KHỐI HÀNH CHÍNH - SN
1 9/29/2022 Văn phòng Huyện ủy 1,000,000 Tiền mặt

2 9/22/2022 Ủy ban kiểm tra 300,000 Tiền mặt

3 9/26/2022 Ban Dân vận 200,000 Tiền mặt

4 9/30/2022 Ban Tuyên giáo 200,000 Tiền mặt

5 9/27/2022 Ban Tổ chức 600,000 Tiền mặt

6 9/13/2022 Hội Nông dân 1,000,000 Tiền mặt

7 9/26/2022 Mặt trận Tổ quốc 300,000 
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8 9/29/2022 Hội Phụ nữ 200,000 
9 9/30/2022 Hội Cựu chiến binh 200,000 Tiền mặt

10 9/29/2022 Đoàn TNCSHCM 300,000 Tiền mặt

11 9/26/2022 Liên đoàn LĐ huyện 500,000 Tiền mặt

12 9/29/2022 Hội Chữ thập đỏ 100,000 Tiền mặt

13 Phòng Lao động - TB&XH 300,000 Nộp TK tỉnh

14 9/29/2022 Phòng Kinh tế Hạ tầng 500,000 Tiền mặt

15 9/20/2022 Phòng Nội vụ 500,000 C khoản

16 9/30/2022 Phòng Nông nghiệp & PTNT 300,000 C khoản

17 9/29/2022 Phòng Tài chính - Kế hoạch 500,000 C khoản

18 10/3/2022 Phòng Tài nguyên MT 300,000 C khoản

19 9/20/2022 Phòng Văn hoá TT 150,000 C khoản

20 9/27/2022 Phòng Y tế 150,000 C khoản

21 10/3/2022 Phòng Tư pháp 300,000 
22 9/29/2022 Công an huyện 1,000,000 
23 10/6/2022 Trung tâm Y tế huyện 5,160,000 
24 9/30/2022 TT Văn hóa TT Thể thao 800,000 Tiền mặt

25 9/29/2022 Văn phòng HĐND - UBND huyện 750,000 
26 9/27/2022 Ngân hàng CSXH huyện 1,000,000 
27 9/29/2022 Agribank Xuân Trường 4,900,000 
III KHỐI GIÁO DỤC
1 9/13/2022 Trường MN Xuân Thượng 320,000 
2 9/22/2022 Trường MN Xuân Thành 460,000 
3 9/22/2022 Trường MN Xuân Châu 400,000 
4 9/22/2022 Trường MN Xuân Phong 560,000 
5 9/22/2022 Trường MN Xuân Hồng 1,240,000 
6 9/22/2022 Trường MN Xuân Thủy 420,000 
7 9/22/2022 Trường MN Xuân Tân 600,000 
8 9/22/2022 Trường MN Xuân Đài 420,000 
9 9/22/2022 Trường MN Thọ Nghiệp 820,000 

10 9/22/2022 Trường MN Xuân Bắc 520,000 
11 9/22/2022 Trường MN Xuân Phương 520,000 
12 9/22/2022 Trường MN Xuân Vinh 680,000 
13 9/22/2022 Trường MN Xuân Ninh 1,180,000 
14 9/22/2022 Trường MN TT Xuân Trường 780,000 
15 9/22/2022 Trường MN Xuân Hòa 480,000 
16 9/22/2022 Trường MN Xuân Kiên 740,000 
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17 9/22/2022 Trường MN Xuân Tiến 880,000 
18 9/14/2022 Trường MN Xuân Ngọc 560,000 Nộp TK tỉnh

19 9/22/2022 Trường MN Xuân Phú 660,000 Nộp TK tỉnh

20 9/22/2022 Trường MN Xuân Trung 660,000 Nộp TK tỉnh

21 9/23/2022 Trường TH Xuân Thượng 520,000 
22 9/16/2022 Trường TH Xuân Châu 440,000 
23 9/23/2022 Trường TH Xuân Phong 720,000 
24 9/22/2022 Trường TH Xuân Hồng 1,420,000 
25 9/22/2022 Trường TH Xuân Ngọc 880,000 
26 9/22/2022 Trường TH Xuân Thủy 530,000 
27 9/23/2022 Trường TH Xuân Tân 1,020,000 
28 9/29/2022 Trường TH Xuân Đài 820,000 
29 9/22/2022 Trường TH Xuân Phú 1,470,000 
30 9/26/2022 Trường TH Thọ Nghiệp 1,230,000 
31 9/16/2022 Trường TH Xuân Bắc 1,020,000 
32 9/22/2022 Trường TH Xuân Trung 960,000 
33 9/22/2022 Trường TH Xuân Phương 900,000 
34 9/27/2022 Trường TH Xuân Vinh 940,000 
35 9/27/2022 Trường TH Xuân Ninh 1,040,000 
36 9/22/2022 Trường TH  TT X. Trường 1,380,000 
37 9/27/2022 Trường TH Xuân Hòa 990,000 
38 9/23/2022 Trường TH Xuân Kiên 1,080,000 
39 9/27/2022 Trường TH Xuân Tiến 1,130,000 
40 9/22/2022 Trường TH Xuân Thành 660,000 Nộp TK tỉnh

41 9/13/2022 Trường THCS Xuân Châu 540,000 
42 9/29/2022 Trường THCS Xuân Phong 660,000 
43 9/27/2022 Trường THCS Đặng X. Khu 1,560,000 
44 9/26/2022 Trường THCS Xuân Ngọc 600,000 
45 9/28/2022 Trường THCS Xuân Thủy 400,000 
46 9/29/2022 Trường THCS Xuân Tân 500,000 
47 9/26/2022 Trường THCS Xuân Đài 540,000 
48 9/23/2022 Trường THCS Xuân Phú 610,000 
49 9/30/2022 Trường THCS Thọ Nghiệp 630,000 
50 9/22/2022 Trường THCS Xuân Bắc 580,000 
51 9/23/2022 Trường THCS Xuân Trung 540,000 
52 9/30/2022 Trường THCS Xuân Phương 560,000 
53 9/27/2022 Trường THCS Xuân Vinh 1,110,000 
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54 9/29/2022 Trường THCS Xuân Ninh 900,000 
55 9/28/2022 Trường THCS TT X. Trường 480,000 
56 9/29/2022 Trường THCS Xuân Tiến 1,290,000 
57 9/29/2022 Trường THCS Xuân Trường 600,000 
58 10/5/2022 Trường THCS Xuân Kiên 1,350,000 
59 9/19/2022 Trường THCS Xuân Thượng 300,000 Nộp TK tỉnh

60 9/26/2022 Trường THCS Xuân Thành 400,000 Nộp TK tỉnh

61 9/23/2022 Phòng GDĐT huyện 500,000 
TỔNG A: 255,313,000 

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm mười ba nghìn đồng chẵn./.)
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